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Mad og drikke på vietnamesisk

Frugter på vietnamesisk
æble quả táo

banan quả chuối

pære quả lê

appelsin quả cam

jordbær quả dâu tây

ananas quả dứa

fersken quả đào

kirsebær quả anh đào

avocado quả bơ

kiwi quả kiwi

mango quả xoài

www.flashcardo.com/da/flashcards-pa-vietnamesisk/

Grøntsager på vietnamesisk
kartoffel khoai tây

champignon nấm

hvidløg tỏi

agurk dưa chuột

løg củ hành

ært đậu Hà Lan

bønne hạt đậu

spinat rau chân vịt

https://www.flashcardo.com/da/flashcards-pa-vietnamesisk/
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broccoli bông cải xanh

kål bắp cải

blomkål bông cải trắng

www.pinhok.com/da/laer-vietnamesisk/

Mejeriprodukter på vietnamesisk
mælk sữa

ost phô mai

smør bơ

yoghurt sữa chua

flødeis kem

æg trứng

æggehvide lòng trắng trứng

æggeblomme lòng đỏ

feta phô mai feta

mozzarella phô mai Mozzarella

parmesan phô mai Parmesan

https://www.pinhok.com/da/laer-vietnamesisk/


© 2023 Pinhok Languages 3 www.pinhok.com/da

www.pinhok.com/da/laer-vietnamesisk/

Drikkevarer på vietnamesisk
vand nước

te trà

kaffe cà phê

cola coca cola

milkshake sữa lắc

appelsinjuice nước cam

æblejuice nước táo

smoothie sinh tố

energidrik nước tăng lực

Alkohol på vietnamesisk
vin rượu nho

rødvin rượu vang đỏ

hvidvin rượu vang trắng

øl bia

champagne rượu sâm banh

vodka rượu vodka

whisky rượu whisky

tequila rượu tequila

https://www.pinhok.com/da/laer-vietnamesisk/
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cocktail rượu cocktail

Ingredienser på vietnamesisk
mel bột mì

sukker đường

ris gạo

brød bánh mì

nudel mì sợi

olie dầu

eddike giấm

gær nấm men

tofu đậu hũ

Krydderier på vietnamesisk
salt (mad) muối

peber tiêu

karry cà ri

vanilje vani

muskatnød hạt nhục đậu khấu

kanel quế

mynte bạc hà

merian kinh giới tây

basilikum lá húng quế

oregano lá thơm oregano

Slik på vietnamesisk
kage bánh bông lan
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småkage bánh quy

chokolade sô cô la

slik kẹo

donut bánh rán vòng

budding bánh pudding

ostekage bánh pho mát

croissant bánh sừng bò

pandekage bánh kếp

æbletærte bánh táo


